
Ca Phòng Ca Phòng Ca Phòng Ca Phòng Ca Phòng Ca Phòng Ca Phòng

1 ĐH 19 20241ME6042011 62 HD BTL Vẽ kỹ thuật Tiết 7,8 303 - C2 Nguyễn Văn Tài KTCS

2 ĐH 19 20241ME6042012 62 HD BTL Vẽ kỹ thuật Tiết 1,2,3,4 102 - C2 Nguyễn Văn Tài KTCS

3 ĐH 19 20241ME6042013 62 HD BTL Vẽ kỹ thuật Tiết 9,10 502 - C1 Nguyễn Văn Tài KTCS

4 ĐH 19 20241ME6042015 63 HD BTL Vẽ kỹ thuật Tiết 4,5 201-C1 Nguyễn Văn Tài KTCS

5 ĐH 19 20241ME6042016 63 HD BTL Vẽ kỹ thuật Tết 7,8 201-C1 Nguyễn Văn Tài KTCS

6 ĐH 19 20241ME6042017 63 HD BTL Vẽ kỹ thuật Tiết 1,2 202-C1 Nguyễn Văn Tài KTCS

7 ĐH 19 20241ME6042018 63 HD BTL Vẽ kỹ thuật Tiết 10,11 202-C1 Nguyễn Văn Tài KTCS

8 CĐ 26 20241ME5032010 3 26 Vẽ kỹ thuật 1 208 - A10 Phạm Thị Minh Huệ KTCS

9 ĐH 19 20241ME6042007 62 HD BTL Vẽ kỹ thuật 7,8,9,10 Phạm Thị Minh Huệ KTCS

10 ĐH 19 20241ME6042007 62 HD BTL Vẽ kỹ thuật 1,2,3,4 Phạm Thị Minh Huệ KTCS

11 ĐH 19 20241ME6042008 64 HD BTL Vẽ kỹ thuật Tiết 1,2, 101 - C1 Nguyễn Thị Thanh Mai KTCS

12 ĐH 19 20241ME6042019 64 HD BTL Vẽ kỹ thuật Tiết 3, 4,5 201 - C1 Nguyễn Thị Thanh Mai KTCS

13 ĐH 19 20241ME6042021 64 HD BTL Vẽ kỹ thuật Tiết 7,8, 402 - C1 Nguyễn Thị Thanh Mai KTCS

14 ĐH 19 20241ME6042020 64 HD BTL Vẽ kỹ thuật Tiết 9,10, 11 202 - C1 Nguyễn Thị Thanh Mai KTCS

15 ĐH 19 20241ME6042009 65 HD BTL Vẽ kỹ thuật Tiết 1,2 202 - C1 Phạm Ngọc Linh KTCS

16 ĐH 19 20241ME6042030 65 HD BTL Vẽ kỹ thuật Tiết 3,4 303 - C1 Phạm Ngọc Linh KTCS

17 ĐH 19 20241ME6042010 61 HD BTL Vẽ kỹ thuật Tiết 7,8 301 - C1 Phạm Ngọc Linh KTCS

18 ĐH 20 20241ME6042031 61 HD BTL Vẽ kỹ thuật Tiết 9,10 303 - C1 Phạm Ngọc Linh KTCS

19 ĐH 19 20241ME6042022 65 HD BTL Vẽ kỹ thuật tiết 7,8 303-C2 Phạm Ngọc Linh KTCS

20 ĐH 19 20241ME6042026 65 HD BTL Vẽ kỹ thuật tiết 9,10 302-C2 Phạm Ngọc Linh KTCS

21 ĐH 19 20241ME6042027 61 HD BTL Vẽ kỹ thuật tiết 3,4 303-C2 Phạm Ngọc Linh KTCS

22 CĐ 25 20241ME5046001 1 22 Cơ kỹ thuật (TH) 1 108-A9 1 106-A9 Hoàng Xuân Khoa KTCS

23 CĐ 25 20241ME5046001 1 22 Cơ kỹ thuật (TH) 1 108-A9 Hoàng Xuân Khoa KTCS 1/2 Ca đầu

24 CĐ 25 20241ME5046001 2 22 Cơ kỹ thuật (TH) 1 106-A9 1 108-A9 Phạm Ngọc Thành KTCS

25 CĐ 25 20241ME5046001 2 22 Cơ kỹ thuật (TH) 2 108-A9 Phạm Ngọc Thành KTCS 1/2 Ca sau

26 CĐ 26 20241ME503205 3 27 Vẽ kỹ thuật 2 208 - A10 Nguyễn Thị Thanh Mai KTCS

27 CĐ 26 20241ME5032007 2 27 Vẽ kỹ thuật 1 208 -A10 Nguyễn Thị Thanh Mai KTCS

28 CĐ 26 20241ME503206 3 27 Vẽ kỹ thuật 2 208- A10 Nguyễn Thị Thanh Mai KTCS

29 CĐ 26 20241ME503205 3 26 Vẽ Kỹ Thuật 1 108A9 Nguyễn Thị Thanh Mai KTCS

30
ĐH 17 20241ME6138001 1 20 TTNTRB 2 503 A10 Bùi Huy Anh CĐT

31
ĐH 17 20241ME6138001 2 20 TTNTRB 2 503 A10 Bùi Huy Anh CĐT

32
ĐH 17 20241ME6132001 1 20 LTRB 2 503 A10 Bùi Huy Anh CĐT

33
ĐH 17 20241ME6132001 2 20 LTRB 2 503 A10 Bùi Huy Anh CĐT

34
ĐH 17 20241ME6035001 1 23 Thiết kế khuôn 8h-9h 303-A10 Nguyễn Văn Quê Đào Ngọc Hoành

CNCK Thi TH

35
ĐH 17 20241ME6035001 2 23 Thiết kế khuôn 9h30-10h30303-A10 Nguyễn Văn Quê Đào Ngọc Hoành

CNCK Thi TH
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